
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc giao tài sản cố định cho các đơn vị quản lý, sử dụng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 

lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản 

lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 

thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh 

Hóa năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 8380/BTC-QLCS ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn bổ sung việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công khi 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 111/2025/QĐ-CTUBND ngày 29/8/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 12592/TTr-STC 

ngày 25/11/2025 (kèm theo đề nghị của UBND các xã gồm: Triệu Lộc tại Công 
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văn số 895/UBND-KT ngày 11/11/2025, Hậu Lộc tại Tờ trình số 47/TTr-UBND 

ngày 14/11/2025). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao tài sản cố định cho các đơn vị cấp xã: Triệu Lộc, Hậu Lộc 

quản lý, sử dụng. 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

Lý do giao: Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài 

chính tại mục 2 Công văn số 8380/BTC-QLCS ngày 13/6/2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính, các đơn vị được giao tài sản chịu trách nhiệm toàn diện 

trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin, số liệu 

tài sản, nội dung báo cáo, thẩm định, trình phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị 

được giao tài sản có trách nhiệm bố trí, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục hành chính về hồ sơ 

có liên quan đến tài sản theo quy định; hạch toán tài sản theo chế độ kế toán hiện 

hành; báo cáo kê khai bổ sung quyền quản lý, sử dụng tài sản với cơ quan quản 

lý theo quy định; tổ chức quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp 

luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công; chi trả các chi 

phí có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản (nếu có).  

- Đối với tài sản công dôi dư, không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng tài sản công hoặc thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công, các đơn vị được giao tài sản có trách 

nhiệm lập hồ sơ, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định 

xử lý theo quy định. 

- Đối với tài sản chưa xác định được năm đưa vào sử dụng, nguyên giá, 

giá trị còn lại của tài sản, sau khi được giao tài sản, các đơn vị được giao tài sản 

có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-

BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công điện số 06/CĐ-BTC 

ngày 25/8/2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, hướng 

dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài sản công theo 

đúng quy định hiện hành của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc; Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc; Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Quang Hùng 



 

Phụ lục số 01 
DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG GIAO CHO XÃ TRIỆU LỘC 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Số 

TT 
Danh mục tài sản  

Đơn 
vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 
đưa vào 

sử dụng 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn lại 
(đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng 
tài sản trước sắp xếp 

đơn vị hành chính 
Đơn vị tiếp nhận 

I Tài sản của UBND huyện Hậu Lộc giao cho UBND xã Triệu Lộc 

1 
Xe ô tô,  

biển kiểm soát: 36B-3646 
Cái 1 2010 615.660.000 0 UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Triệu Lộc 

 



 

Phụ lục số 02 
DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG GIAO CHO XÃ HẬU LỘC 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Số 

TT 
Danh mục tài sản  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn lại 
(đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng 

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

I Tài sản của Huyện ủy Hậu Lộc giao cho Đảng ủy xã Hậu Lộc 

A Cơ sở nhà, đất               

1 Đất khuôn viên Huyện ủy m2 4.020  2004 8.844.000.000 8.844.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

2 Nhà làm việc 03 tầng m2 1.140  2004 10.116.875.438 4.966.847.029 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

3 Nhà làm việc thường trực m2 420  2013 6.852.161.000 4.233.822.436 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

4 Sân vườn cơ quan Huyện ủy m2   2014 947.520.752 288.834.752 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

5 Cổng, tưởng rào m2   2014 209.324 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

6 Nhà trực bảo vệ m2   2009 34.756.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

7 Nhà kho lưu trữ m2   2009 127.907.177 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

8 Gara ô tô Cái   2009 43.977.190 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

9 Nhà để xe ô tô m2   2025 53.940.271 53.940.271 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

B Máy móc, thiết bị               

1 Bàn làm việc phòng BT Bộ 1 2022 89.250.000 55.781.250 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

2 Bàn tiếp khách phòng BT Bộ 1 2013 40.700.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

3 Tủ đựng tài liệu phòng BT Cái 1 2022 47.250.000 18.900.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

4 Máy tính để bàn  Bộ 1 2022 20.790.000 8.316.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

5 Điều hoà âm trần phòng BT Bộ 1 2022 34.125.000 21.328.125 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

6 Bàn làm việc phòng PBT Bộ 1 2022 89.250.000 55.781.250 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

7 Bàn ghế tiếp khách  Bộ 1 2013 40.700.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 
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8 Tủ tài liệu Cái 1 2022 47.250.000 18.900.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

9 Điều hoà âm trần Bộ 1 2022 34.125.000 21.328.125 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

10 Bộ bàn ghế họp Thường vụ Bộ 1 2015 43.000.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

11 
Điều hoà âm trần phòng họp 

TV 1 
Bộ 1 2022 34.125.000 21.328.125 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

12 
Điều hoà âm trần phòng họp 

TV 2 
Bộ 1 2022 34.125.000 21.328.125 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

13 Tượng Bác bằng đồng  Cái 1 2.023 66.550.000 49.912.500 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

14 Tivi Redmi 80 inch Cái 1 2022 18.500.000 9.600.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

15 Bàn làm việc Bộ 1 2022 5.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

16 Bàn ghế tiếp khách  Bộ 1 2022 12.600.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

17 Tủ tài liệu Cái 1 2022 6.800.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

18 Máy tính để bàn  Bộ 1 2022 17.200.000 10.320.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

19 Máy điều hoà nhiệt độ   Cái 1 2015 22.080.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

20 
Đèn trùm pha lê cao cấp thả 

trần phòng khách 
Cái 1 2.023 18.150.000 13.612.500 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

21 Bàn ghế tiếp khách Bộ 1 2022 12.600.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

22 Điều hòa Cái 1 2015 22.080.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

23 Điều hòa Cái 1 2015 22.080.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

24 Bàn làm việc Bộ 1 2022 5.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

25 Bàn ghế tiếp khách  Bộ 1 2022 12.600.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

26 Tủ tài liệu Cái 1 2022 4.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

27 Máy điều hoà nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

28 Máy phô tô copy Cái 1 2020 74.960.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

29 Bàn làm việc Bộ 1 2020 17.200.000 6.800.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

30 Máy in  Cái 1 2022 2.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

31 Tủ để tài liệu  Cái 2 2015 3.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 
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32 Máy scan  Cái 1 2022 20.790.000 8.316.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

33 Máy tính để bàn  Bộ 1 2025 17.200.000 17.200.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

34 Máy tính để bàn  Bộ 1 2025 17.200.000 17.200.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

35 Điều hòa 9 Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

36 Điều hòa 10 Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

37 Bàn làm việc Bộ 1 2021 10.000.000 5.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

38 Máy tính để bàn  Bộ 1 2022 12.600.000 5.040.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

39 Tủ để tài liệu  Cái 1 2022 450.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

40 Điều hòa Cái   2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

41 Bàn ghế tiếp khách  Bộ 1 2022 12.600.000   Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

42 Tủ tài liệu Cái 1 2022 7.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

43 Máy vi tính để bàn Bộ 1 2022 12.600.000 5.040.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

44 Máy tính để bàn  Bộ 1 2022 12.600.000 5.040.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

45 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

46 Bàn làm việc Bộ 2 2015 7.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

47 Bàn ghế tiếp khách  Bộ 1 2021 12.600.000 5.040.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

48 Tủ tài liệu Cái 3 2021 4.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

49 Máy in  Cái 1 2022 2.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

50 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

51 Máy tính để bàn  Bộ 1 2025 17.200.000 17.200.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

52 Bàn làm việc Bộ 1 2015 7.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

53 Bàn ghế tiếp khách  Bộ 1 2022 12.600.000 5.040.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

54 Tủ tài liệu Cái 1 2022 7.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

55 Máy điều hòa nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

56 Bàn làm việc Bộ 2 2021 10.000.000 5.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

57 Máy tính để bàn Bộ 1 2022 12.075.000 4.830.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 
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58 Máy in  Cái 1 2022 2.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

59 Kệ để tài liệu  Cái 2 2022 3.100.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

60 Máy tính để bàn Bộ 1 2022 12.075.000 4.830.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

61 Máy điều hòa nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

62 Máy vi tính phòng Bộ 1 2022 12.075.000 4.830.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

63 Bộ bàn ghế làm việc  Bộ 1 2021 10.000.000 5.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

64 Tủ đựng tài liệu Cái 1 2021 4.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

65 Máy in  Cái 1 2022 2.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

66 Máy điều hoà nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

67 Máy vi tính phòng Bộ 1 2022 12.075.000 4.830.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

68 Bộ bàn ghế làm việc  Bộ 1 2021 10.000.000 5.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

69 Tủ đựng tài liệu Cái 1 2021 4.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

70 Máy in  Cái 1 2021 2.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

71 Máy điều hòa nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

72 Máy in, scan Cái 3 2021 2.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

73 Tủ đựng tài liệu Cái 4 2022 4.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

74 Bàn làm việc Bộ 3 2015 7.500.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

75 Bàn tiếp khách Bộ 1 2022 10.000.000 5.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

76 Máy điều hòa nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

77 Máy điều hòa nhiệt độ  Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

78 
Bộ lưu điện 3KVA phòng 

trực tuyến 
Bộ 1 2022 19.950.000 7.980.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

79 
Smart Tivi 4K 75 inch Sony 

phòng trực tuyến 
Cái 1 2022 39.270.000 15.708.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

80 
Âm ly 240 W Fonestar 

PROX -240S 
Cái 1 2025 33.000.000 33.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

81 Bộ micro không dây Cái 1 2025 29.700.000 29.700.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 
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Fonestar MSH-895-512 

82 
Smart Tivi 50 inch Samsung 

UA50AU7000 
Cái 1 2025 13.200.000 13.200.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

83 
Smart Tivi 50 inch Samsung 

UA50AU7000 
Cái 1 2025 13.200.000 13.200.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

84 
Smart Tivi 50 inch Samsung 

UA50AU7000 
Cái 1 2025 13.200.000 13.200.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

85 
Thiết bị codec chuyên dụng 

G7500 camera HDCI 12x 
Cái 1 2025 639.650.000 639.650.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

86 
Thiết bị hội nghị truyền hình 

polycom studio X70+TC8 
Cái 1 2025 362.450.000 362.450.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

87 
Điều hòa 18000BTU 1 chiều 

inverter 
Cái 1 2025 82.500.000 82.500.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

88 
Điều hòa 9000BTU 1 chiều 

inverter 
Cái 1 2025 198.000.000 198.000.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

89 
Điều hòa 18000BTU 1 chiều 

inverter 
Cái 1 2025 82.500.000 82.500.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

90 
Điều hòa 18000BTU 1 chiều 

inverter 
Cái 1 2025 82.500.000 82.500.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

91 Máy chủ CNTT Bộ 1 2022 78.225.000 31.290.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

92 
Thiết bị chống sét phòng cơ 

yếu 
Bộ 1 2022 17.325.000 6.930.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

93 Máy tính xách tay DELL  Cái 1 2025 32.780.000 32.780.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

94 Máy BML Cái         Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

95 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

96 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

97 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

98 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 
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99 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

100 Điều hòa Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

101 Máy điều hoà nhiệt độ 12 Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

102 Máy điều hoà nhiệt độ 12 Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

103 Máy điều hoà nhiệt độ 9 Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

104 Bàn ghế  Bộ  1 2015 10.000.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

105 Máy điều hoà nhiệt độ 9 Cái 1 2015 11.040.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

106 Bàn làm việc Bộ 1 2015 10.000.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

C 
Phương tiện vận tải, máy 

móc thiết bị khác 
             

1 
Ô tô con,  

biển kiểm soát: 36A-011.98 
Cái 1 2022 1.214.900.000 971.798.510 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

2 Máy bơm nước chữa cháy Cái 1 2023 12.100.000 9.075.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

3 
Máy hút ẩm Xiaomi (phòng 

lưu trữ) 
Cái 1 2025 14.256.000 14.256.000 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

4 Máy phát điện Cái 1 2010 298.900.000 0 Huyện ủy Hậu Lộc Đảng ủy xã Hậu Lộc 

II Tài sản của UBND huyện Hậu Lộc giao cho UBND xã Hậu Lộc 

A Cơ sở nhà, đất               

1 Đất trụ sở làm việc m2 8.109  1989 72.978.300.000  72.978.300.000  UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

2 Nhà làm việc 04 tầng m2 596  2013 35.000.000.000  31.062.500.000  UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

3 Nhà làm việc 03 tầng m2 427  2013 3.500.000.000  2.240.000.000  UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

4 Nhà 01 cửa m2 123  2019 450.000.000  270.000.000  UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

5 Nhà bảo vệ m2 34  2018 250.000.000  225.000.000  UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

B Máy móc, thiết bị               

1 Máy điều hòa Cái 76  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

2 Máy điều hòa Cái 2  2022     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

3 Máy tính để bàn Cái 11  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 
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4 Trạm biến thế 180KVA Cái 1  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

5 Quạt trần Cái 56  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

6 Bàn ghế phòng họp Cái 35  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

7 Bàn ghế tiếp khách Bộ  22  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

8 Bàn gỗ làm việc Cái 71  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

9 Tủ gỗ Cái 30  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

10 Tủ săt đựng tài liệu Cái 40  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

11 Ghế gỗ bọc phòng họp Cái 164  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

12 Máy chiếu Cái 1  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

13 Âm thanh Bộ 1  2013     UBND huyện Hậu Lộc UBND xã Hậu lộc 

III Tài sản của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Hậu Lộc 

A Cơ sở nhà, đất               

1 

Đất Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du 

lịch huyện Hậu Lộc 

m2 796  2014 7.960.000.000  7.960.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2 
Đất Trung tâm hội nghị 

huyện Hậu Lộc 
m2 2.398  2020 23.980.000.000  23.980.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3 Đất nhà thi đấu đa năng  m2 12.000  2024 120.000.000.000  120.000.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4 
Đất nhà khách huyện Hậu 

Lộc 
m2 2.639  2021 26.392.000.000  26.392.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

5 
Sân vận động huyện Hậu 

Lộc 
m2 17.800  2024 178.000.000.000  178.000.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

6 Nhà trung tâm văn hóa 
thông tin thể thao và du lịch 

m2 400  2014 400.000.000    Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 
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huyện Du lịch huyện Hậu Lộc 

7 
Nhà Trung tâm hội nghị 

huyện Hậu Lộc 
m2 934  2020 42.119.656.000   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

8 Nhà thi đấu đa năng  m2 2.922  2024 35.001.240.000   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

9 Nhà khách huyện Hậu Lộc m2 667  2021 19.911.475.000   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

B Máy móc, thiết bị               

1 

Trung tâm Văn hóa, Thông 
tin, Thể thao và Du lịch 

huyện Hậu Lộc 

              

1.1 Máy VT05 Cái 1  2015 10.790.000 0  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

1.2 
Máy sản xuất chương trình 

HD 
Cái 1  2022 64.845.000 44.465.142  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

1.3 
Máy phát điện Hyundai 

DHY 
Cái 1  2022 123.240.000 92.430.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

1.4 
Tăng âm truyền thanh MTV 

300W 
Cái 1  2022 24.550.000 14.730.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

1.5 
Máy ảnh kỹ thuật số Sony 

6400 
Cái 1  2025 35.000.000 28.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

1.6 Bàn ghế vi tính Bộ 4  2010 2.800.000 0  
Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 
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Du lịch huyện Hậu Lộc 

2 
Trung tâm hội nghị huyện 

Hậu Lộc 
              

2.1 

Dàn nóng điều hòa 1 chiều 
gasR410A, công suất 168 

kW (60HP) 

Bộ 1 2019 1.191.375.000 476.550.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.2 

Dàn lạnh kiểu âm trần mối 
ống gió, công suất lạnh 14.0 

kW 

Bộ 8 2019 400.000.000 160.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.3 

Dàn lạnh kiểu âm trần mối 
ống gió, công suất lạnh 11.2 

kW 

Bộ 4 2019 192.000.000 76.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.4 Ghế hội trường có tay vịn Cái 285 2019 921.975.000 368.790.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.5 
Ghế chủ tọa và thư ký có tay 

vịn 
Cái 5  2019 43.875.000 17.550.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.6 
Bàn hội trường dài 3000mm 

x rộng 500mm x cao 750mm 
Cái 4  2019 40.500.000 16.200.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.7 
Bàn hội trường dài 2700mm 

x rộng 500mm x cao 750mm 
Cái 4 2019 36.450.000 14.580.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.8 Bàn chủ tọa Cái 1 2019 8.775.000 3.510.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.9 Bàn thư ký Cái 1 2019 4.050.000 1.620.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.10 Bục phát biểu hội nghị Cái 1 2019 8.250.000 3.300.000  Trung tâm Văn hóa, Trung tâm cung ứng dịch 
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Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.11 Bục tượng Bác Cái 1 2019 8.250.000 3.300.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

2.12 Rèm lật cửa sổ Cái 48 2019 23.040.000 9.216.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3 Nhà khách huyện Hậu Lộc               

3.1 
Phòng khách VIP và khánh 

tiết 
         

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc  

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc  

3.2 
Điều hòa treo tường 1 chiều 

công suất 18000BTU 
Cái 3 2021 52.800.000 26.400.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.3 
Quạt cây công nghiệp công 

suất 250W 
Cái 3 2021 8.250.000 4.125.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.4 

Bộ bàn ăn 01 bàn KT 
210x120cm, 08 ghế, chất 

liệu gỗ nhóm III 

Bộ 6 2021 79.200.000 39.600.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.5 

Bộ bàn KT 120x70cm, 04 
ghế, 02 ghế phụ, chất liệu gỗ 

nhóm III 

Bộ 3 2021 49.500.000 24.750.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.6 
Điều hòa âm trần 1 chiều, 

công suất 50000BTU 
Cái 2  2021 110.000.000 55.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.7 
Bộ bàn ghế vuông gồm 01 

bàn, 01 ghế 
Bộ 1  2021 19.800.000 9.900.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.8 Bộ bàn ghế khu cafe gồm 01 Bộ 9  2021 26.730.000 13.365.000  Trung tâm Văn hóa, Trung tâm cung ứng dịch 
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bàn, 04 ghế, chất liệu gỗ 

nhóm III 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.9 Quầy bar nhỏ Bộ  1  2021 22.000.000 11.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.10 Đồng hồ Cái 5  2021 2.750.000 1.375.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.11 Rèm cửa (tầng 1) Cái 6  2021 66.000.000 33.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.12 
Giường 1.2m, chất liệu gỗ 

nhóm III 
Cái 24 2021 158.400.000 79.200.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.13 
Điều hòa treo tường 1 chiều 

công suất 18000BTU 
Cái 12 2021 211.200.000 105.600.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.14 Chăn ga gối đệm Bộ 12 2021 66.000.000 33.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.15 Tủ lạnh nhỏ Cái 12 2021 55.440.000 27.720.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.16 Tivi 40 inch Cái 12 2021 105.600.000 52.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.17 
Kệ Tivi KT 1.6x0.6m,  

chất liệu gỗ nhóm III 
Cái 12 2021 39.600.000 19.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.18 
Tủ quần áo 5 cánh,  

chất liệu gỗ nhóm III 
Cái 12 2021 105.600.000 52.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 
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Du lịch huyện Hậu Lộc 

3.19 Rèm cửa Cái 12 2021 123.420.000 61.710.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.20 
Quạt treo tường điều khiển 

từ xa, công suất: 55W 
Cái 12 2021 12.210.000 6.105.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.21 
Giường đôi 2.0x2.2m,  

chất liệu gỗ nhóm III 
Cái 3 2021 42.900.000 21.450.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.22 Tủ đầu giường Cái 12 2021 39.600.000 19.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.23 

Phào nhựa khung 37mm 
(bao gồm cả công lắp đặt 

hoàn thiện)                                                

m2 155 2021 18.755.000 9.377.500  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.24 
Giường 1.2m,                           

Chất liệu gỗ nhóm III 
Cái 6 2021 39.600.000 19.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.25 Rèm cửa (phòng ăn VIP2) Cái 3 2021 33.000.000 16.500.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.26 
Bếp từ hồng ngoại đôi lắp 

âm Bluestone ICB-6811 
Cái 1 2021 6.050.000 3.025.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.27 Máy hút mùi Cái 1 2021 5.500.000 2.750.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

3.28 
Đèn trang trí tường ngoài 

nhà 
Cái 25 2021 23.375.000 11.687.500  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 
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4 Nhà thi đấu đa năng               

4.1 Bộ cọc lưới di động Bộ 4 2024 28.600.000 25.740.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.2 
Ghế trọng tài theo quy 

chuẩn 
Cái 4 2024 22.000.000 19.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.3 Bộ bàn bóng bàn di động Bộ 2 2024 27.500.000 24.750.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.4 

Bàn làm việc các phòng 

chuyên môn 

- KT: 1200x600x750 (mm) 

- Chất liệu gỗ CN nhập khẩu 

phủ MFC 

- Bộ gồm có: 01 bàn + 01 

hộc đẩy + 01 kệ để CPU 

Cái 5 2024 12.320.000 11.088.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.5 

Bàn làm việc ban giám đốc 
- KT: 1600x800x750 (mm) 

- Chất liệu MDF nhập khẩu 

sơn cao cấp 

- Bộ gồm có: 01 bàn + 01 

hộc đẩy 

Cái 4 2024 30.206.000 27.185.400  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.6 

Bàn phòng họp 20 chỗ ngồi 

- KT: 2400x1200x750 (mm) 

- Chất liệu bằng gỗ CN nhập 

khẩu phủ MFC chống xước, 

chống ngấm nước 

Bộ 2 2024 13.816.000 12.434.400  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.7 

Ghế ban giám đốc 
- KT: 700x730x1220/1280 

(mm) 

- Ghế xoay da lưng cao, 

Cái 4 2024 16.456.000 14.810.400  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 



14 

chân sao mạ D350, đệm PU 

4.8 Ghế các phòng chuyên môn Cái 100 2024 46.200.000 41.580.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.9 

Tủ tài liệu các phòng làm 
việc. tủ sắt 6 cánh 

- KT: 1000x460x1830 mm 

- Chất liệu bằng sắt sơn tĩnh 

điện gồm 6 ngăn tủ có khóa 

Cái 5 2024 22.000.000 19.800.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.10 Giá kệ sắt kho Cái 4 2024 24.200.000 21.780.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.11 

Giá kệ sách 

- KT: 2000x400x1900 (mm) 

- Khung sắt sơn tĩnh điện 

màu ghi sáng. 

Cái 6 2024 36.300.000 32.670.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

4.12 

Bàn đọc sách 8 chỗ 

- KT: 2400x1000x750 (mm) 

- Khung sắt hộp sơn tĩnh 

điện, mặt gỗ CN nhập khẩu 

phủ MFC 

Cái 6 2024 39.204.000 35.283.600  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Hậu Lộc 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Hậu Lộc 

IV Tài sản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị huyện Hậu Lộc giao cho UBND xã Hậu Lộc 

A Cơ sở nhà, đất               

1 Đất trụ sở làm việc m2 4.317  2019 32.377.500.000  32.377.500.000  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị huyện Hậu Lộc 

UBND xã Hậu Lộc 

2 Nhà làm việc khối đoàn thể m2 500 2019 8.577.877.000  6.862.366.100  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị huyện Hậu Lộc 

UBND xã Hậu Lộc 

V Tài sản của Trung tâm chính trị huyện Hậu Lộc giao cho Trung tâm chính trị xã Hậu Lộc 
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A Cơ sở nhà, đất               

1 Đất trụ sở làm việc m2 3.176  1996 6.987.200.000  6.987.200.000  
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

2 
Nhà làm việc Trung tâm 

chính trị 
m2   2019 10.557.563.000  8.023.747.880  

Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

B Máy móc, thiết bị               

1 Bàn làm việc Bộ 6 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

2 Bàn, ghế tiếp khách Bộ 4 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

3 Tủ đựng tài liệu  Cái 3 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

4 Máy tính để bàn  Bộ 3 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

5 Máy in Bộ 3 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

6 Máy điều hòa  Bộ 14 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

7 Quạt trần Bộ 30 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

8 Bàn ghế học viên Bộ 96 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 

9 Giá đựng tài liệu Cái 4 2017     
Trung tâm chính trị  

huyện Hậu Lộc 

Trung tâm chính trị  

xã Hậu Lộc 
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